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CC.31200 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 60M 

 

Đơn vị tính: 1 m khoan 

Mã 

hiệu 

Tên công 

việc 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Cấp đất đá 

I-III IV-VI VII -VIII IX - X XI -XII 

  

Độ sâu hố 

khoan từ 

0m đến 

60m 

Vật liệu       

CC.312 Mũi khoan hợp kim cái 0,063 0,148 0,315   

 Mũi khoan kim cương cái    0,047 0,076 

 Bộ mở rộng kim cương bộ    0,015 0,024 

 Cần khoan m 0,019 0,038 0,05 0,057 0,063 

 Đầu nối cần bộ 0,0063 0,0126 0,017 0,019 0,02 

 Ống chống m 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 

 Đầu nối ống chống cái 0,02 0,02 0,017 0,017 0,017 

 Ống mẫu đơn m 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

 Ống mẫu kép cái 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

 Hộp nhựa đựng mẫu cái 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 

 Gỗ nhóm V m3 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 

 Vật liệu khác % 10 10 10 10 10 

 Nhân công       

 Công nhân 4,0/7 công 2,73 3,90 5,48 5,38 7,29 

 Máy thi công       

 Máy khoan XY- 1A 

hoặc loại tương tự 
ca 0,11 0,25 0,43 0,41 0,62 

 Máy khác % 2 2 2 2 2 

    10 20 30 40 50 
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CC.31300 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 100M 

 

Đơn vị tính: 1 m khoan 

Mã hiệu 
Tên công 

việc 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Cấp đất đá 

I-III IV-VI VII -VIII IX - X XI -XII 

  

Độ sâu hố 

khoan từ 

0m đến 

100m 

Vật liệu       

CC.313 Mũi khoan hợp kim cái 0,056 0,131 0,28   

 Mũi khoan kim cương cái    0,045 0,072 

 Bộ mở rộng kim cương bộ    0,015 0,024 

 Cần khoan m 0,02 0,04 0,053 0,06 0,066 

 Đầu nối cần bộ 0,0066 0,0132 0,019 0,02 0,022 

 Ống chống m 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 

 Đầu nối ống chống cái 0,02 0,02 0,017 0,017 0,017 

 Ống mẫu đơn m 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

 Ống mẫu kép cái 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

 Hộp nhựa đựng mẫu cái 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 

 Gỗ nhóm V m3 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 

 Vật liệu khác % 10 10 10 10 10 

 Nhân công       

 Công nhân 4,0/7 công 2,90 4,14 5,93 5,81 7,82 

 Máy thi công       

 Máy khoan XY-1A 

hoặc loại tương tự 
ca 0,12 0,29 0,51 0,46 0,67 

 Máy khác % 2 2 2 2 2 

    10 20 30 40 50 
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CC.31400 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 150M 

 

Đơn vị tính: 1 m khoan 

Mã hiệu 
Tên công 

việc 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Cấp đất đá 

I-III IV-VI VII -VIII IX - X XI -XII 

  

Độ sâu hố 

khoan từ 

0m đến 

150m 

Vật liệu       

CC.314 Mũi khoan hợp kim  cái 0,045 0,115 0,245   

 Mũi khoan kim cương cái    0,045 0,072 

 Bộ mở rộng kim cương bộ    0,015 0,024 

 Cần khoan m 0,018 0,036 0,046 0,051 0,057 

 Đầu nối cần bộ 0,0057 0,0126 0,016 0,017 0,019 

 Ống chống m 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 

 Đầu nối ống chống cái 0,01 0,01 0,007 0,007 0,007 

 Ống mẫu đơn m 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

 Ống mẫu kép cái 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

 Hộp nhựa đựng mẫu cái 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 

 Gỗ nhóm V m3 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 

 Vật liệu khác % 10 10 10 10 10 

 Nhân công       

 Công nhân 4,0/7 công 2,97 4,42 6,29 6,21 8,35 

 Máy thi công       

 Máy khoan GK-250 

hoặc loại tương tự 
ca 0,13 0,31 0,52 0,50 0,72 

 Máy khác % 2 2 2 2 2 

    10 20 30 40 50 
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CC.40000 KHOAN VÀO ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH LỚN  

1. Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện thí nghiệm, khảo sát thực địa. 

- Xác định vị trí và cao độ miệng lỗ khoan. 

- Làm nền khoan (khối lượng đào đắp  5m3) và lắp ráp thiết bị khoan, chạy thử 

máy. 

- Tiến hành công tác khoan, thu thập các tài liệu địa chất và các loại mẫu. 

- Đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca. 

- Kết thúc lỗ khoan, lấp lỗ khoan, thu dọn hiện trường và di chuyển sang lỗ khoan 

mới. 

- Mô tả địa chất công trình và địa chất thuỷ văn trong quá trình khoan. 

- Lập hình trụ lỗ khoan. 

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh tài liệu.  

- Nghiệm thu bàn giao. 

2. Điều kiện áp dụng:  

- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 06. 

- Hố khoan thẳng đứng. 

- Địa hình nền khoan khô ráo. 

- Chống ống 100% chiều sâu lỗ khoan. 

3. Khi khoan khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được 

nhân với hệ số sau:  

- Địa hình nền khoan lầy lội, khó khăn trong việc thi công: k = 1,05. 
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CC.41000 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN ĐẾN 400MM 

CC.41100 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 10M 

Đơn vị tính: 1 m khoan 

Mã hiệu Tên công việc Thành phần hao phí 
Đơn 

vị 

Cấp đất 

I - III IV - V 

  

Đường kính lỗ 

khoan đến 

400mm, độ 

sâu khoan từ 

0m đến 10m 

Vật liệu    

CC.411 Lưỡi cắt đất  cái 0,07 0,12 

 Cần xoắn m 0,009 0,011 

 Cần chốt m 0,012 0,012 

 Chốt cần cái 0,01 0,01 

 Ống chống bộ 0,03 0,03 

 Đầu nối ống chống cái 0,01 0,01 

 Vật liệu khác % 10 10 

 Nhân công    

 Công nhân 4,0/7 công 1,48 2,24 

 Máy thi công    

 Máy khoan XY-3 hoặc loại 

tương tự 
ca 0,14 0,21 

    10 20 

 

CC.41200 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN > 10M 

 

Đơn vị tính: 1 m khoan 

Mã hiệu Tên công việc Thành phần hao phí 
Đơn 

vị 

Cấp đất 

I - III IV - V 

  

Đường kính lỗ 

khoan đến 

400mm, độ 

sâu hố khoan 

> 10m 

Vật liệu    

CC.412 Lưỡi cắt đất  cái 0,07 0,12 

 Cần xoắn m 0,009 0,011 

 Cần chốt m 0,012 0,012 

 Chốt cần cái 0,01 0,01 

 Ống chống bộ 0,03 0,03 

 Đầu nối ống chống cái 0,01 0,01 

 Vật liệu khác % 10 10 

 Nhân công    

 Công nhân 4,0/7 công 1,58 2,43 

 Máy thi công    

 Máy khoan XY-3 hoặc loại 

tương tự 
ca 0,15 0,23 

    10 20 
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CC.42000 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ > 400MM ĐẾN 600MM 

 

CC.42100 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 10M 

Đơn vị tính: 1 m khoan 

Mã hiệu Tên công việc Thành phần hao phí 
Đơn 

vị 

Cấp đất 

I - III IV - V 

  

Đường kính lỗ 

khoan từ > 

400mm đến 

600mm, độ 

sâu hố khoan 

từ 0m đến 

10m 

Vật liệu    

CC.421 Lưỡi cắt đất cái 0,07 0,12 

 Cần xoắn m 0,009 0,011 

 Cần chốt m 0,012 0,012 

 Chốt cần cái 0,01 0,01 

 Ống chống bộ 0,03 0,03 

 Đầu nối ống chống cái 0,01 0,01 

 Vật liệu khác % 10 10 

 Nhân công    

 Công nhân 4,0/7 công 1,60 2,49 

 Máy thi công    

 Máy khoan XY-3 hoặc loại tương 

tự 
ca 0,16 0,24 

     

    10 20 

 

 

CC.42200 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN > 10M 

Đơn vị tính: 1 m khoan 

Mã hiệu Tên công việc Thành phần hao phí 
Đơn 

vị 

Cấp đất 

I - III IV - V 

 Đường kính lỗ 

khoan từ > 

400mm đến 

600mm, độ 

sâu hố khoan 

> 10m 

Vật liệu    

CC.422 Lưỡi cắt đất  cái 0,07 0,12 

 Cần xoắn m 0,009 0,011 

 Cần chốt m 0,012 0,012 

 Chốt cần cái 0,01 0,01 

 Ống chống bộ 0,03 0,03 

 Đầu nối ống chống cái 0,01 0,01 

 Vật liệu khác % 10 10 

 Nhân công    

 Công nhân 4,07 công 1,70 2,67 

 Máy thi công    

 Máy khoan XY-3 hoặc loại 

tương tự 
ca 0,18 0,26 

     

    10 20 
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CHƯƠNG IV 

CÔNG TÁC ĐẶT ỐNG QUAN TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM 

TRONG HỐ KHOAN 

 

CD.11100 ĐẶT ỐNG QUAN TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM TRONG HỐ KHOAN  

1. Thành phần công việc: 

  - Nhận nhiệm vụ và chuẩn bị dụng cụ để đặt ống quan trắc. 

  - Đo ống quan trắc, lắp và hạ ống xuống hố khoan. 

  - Đặt nút đúng vị trí và gia cố. 

  - Đổ bê tông xung quanh ống và gia cố nắp. 

 - Thu dọn dụng cụ, kiểm tra chất lượng và nghiệm thu. 

  2. Điều kiện áp dụng: 

  - Hạ ống trong lỗ khoan thẳng đứng. 

  - Hạ ống đơn và loại ống  65 mm. 

 

Đơn vị tính: 1 m 

Mã hiệu Tên công việc Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

  

Đặt ống quan 

trắc mực nước 

ngầm trong hố 

khoan 

Vật liệu   

CD.111 Ống thép  65 mm mét 1,02 

 Quả bo quả 0,03 

 Nắp đậy ống cái 0,02 

 Xi măng PCB30 kg 1,00 

 Vật liệu khác % 5 

 Nhân công   

 Công nhân 4,0/7 công 0,90 

    10 

 

Ghi chú: 

- Nếu hạ ống ở hố khoan xiên thì định mức nhân công được nhân hệ số k = 1,1. 

- Nếu hạ ống quan trắc khác thì định mức nhân hệ số: 

+ ống thép  75 mm: k = 1,3; 

+ ống thép  93 mm: k = 1,5; 

- Hạ ống quan trắc kép thì định mức được nhân với hệ số k = 1,5. 
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CHƯƠNG V 

CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG 

 

CE.10000 THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG 

 Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị máy, thiết bị, vật tư thí nghiệm. Xác định vị trí thí nghiệm.  

- Tháo, lắp bảo dưỡng thiết bị tại hiện trường. 

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình. 

- Ghi chép, chỉnh lý kết quả thí nghiệm.  

- Nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm. 

 

CE.11100 THÍ NGHIỆM XUYÊN TĨNH 

  

Đơn vị tính: 1m xuyên 

Mã hiệu 
Tên công 

việc 
Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

  

Thí nghiệm 

xuyên tĩnh 

Vật liệu   

CE.111 Mũi xuyên cái 0,002 

 Cần xuyên m 0,003 

 Cọc neo bộ 0,0007 

 Đồng hồ đo áp lực cái 0,0001 

 Vật liệu khác % 10 

 Nhân công   

 Công nhân 4,0/7 công 0,85 

 Máy thi công   

 Máy xuyên tĩnh Gouđa hoặc loại tương tự  ca 0,08 

    10 
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CE.11200 THÍ NGHIỆM XUYÊN ĐỘNG 

 

Đơn vị tính: 1m xuyên 

Mã hiệu 
Tên công 

việc 
Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

  

Thí nghiệm 

xuyên động 

Vật liệu   

CE.112 Mũi xuyên cái 0,004 

 Cần xuyên m 0,006 

 Vật liệu khác % 10 

 Nhân công   

 Công nhân 4,0/7 công 0,56 

 Máy thi công   

 Máy xuyên động RA-50 hoặc tương tự ca 0,4 

    10 

 

 

CE.11300 THÍ NGHIỆM CẮT QUAY BẰNG MÁY 

  

Đơn vị tính: 1 điểm 

Mã hiệu 
Tên công 

việc 
Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

  

Thí nghiệm 

cắt quay 

bằng máy 

Vật liệu   

CE.113 Cánh cắt ( 60 -  70 - 100) bộ 0,00015 

 Cần cắt cánh (40 cái) bộ 0,0025 

 Vật liệu khác % 10 

 Nhân công   

 Công nhân 4,0/7 công 1,45 

 Máy thi công   

 Thiết bị đo ngẫu lực  ca 0,14 

  Máy khác % 2 

    10 

 

Ghi chú: Định mức chưa tính hao phí khoan tạo lỗ (đối với thí nghiệm cắt cánh 

ở lỗ khoan). 
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CE.11400 THÍ NGHIỆM XUYÊN TIÊU CHUẨN SPT 

  

Đơn vị tính: 1 lần thí nghiệm 

Mã hiệu Tên công việc Thành phần hao phí 
Đơn 

vị 

Cấp đất, đá 

I - III IV - VI 

 

Thí nghiệm 

xuyên tiêu 

chuẩn SPT 

Vật liệu    

CE.114 Mũi xuyên hình nón cái - 0,04 

 Mũi xuyên cắt cái 0,1 - 

 Ống mẫu ống 0,04 0,04 

 Cần khoan m 0,02 0,03 

 Hộp gỗ đựng mẫu hộp 0,04 0,04 

 Vật liệu khác % 15 15 

 Nhân công    

 Công nhân 4,0/7 công 0,75 1,15 

 Máy thi công    

 Bộ dụng cụ thí nghiệm SPT ca 0,10 0,15 

    10 20 

 

Ghi chú: Định mức chưa bao gồm hao phí khoan tạo lỗ 

 

CE.11500 NÉN NGANG TRONG LỖ KHOAN 

  

Đơn vị tính: 1 điểm 

Mã hiệu Tên công việc Thành phần hao phí 
Đơn 

vị 

Cấp đất đá 

I - III IV - VI 

  

Nén ngang 

trong lỗ khoan 

Vật liệu    

CE.115 Ống đồng trục  25 và  50 bộ 0,0013 0,0026 

 Ống đo thí nghiệm cái 0,0013 0,0026 

 Ghen cao su  63 m 0,06 0,12 

 Màng buồng nước  270 cái 0,04 0,08 

 Bình khí CO2 (100 bar) cái 0,026 0,026 

 Áp kế bình hơi (25 bar) cái 0,0026 0,0026 

 Áp kế (5 - 25 - 100 bar) bộ 0,00065 0,00065 

 Áp kế (250 bar) cái 0,00065 0,00065 

 Ghen kim loại  63 m 0,052 0,052 

 Vật liệu khác % 10 10 

 Nhân công    

 Công nhân 4,0/7 công 1,26 1,68 

 Máy thi công    

 Bộ nén ngang GA hoặc tương tự ca 0,14 0,18 

    10 20 

 

Ghi chú: Định mức chưa bao gồm hao phí khoan tạo lỗ 
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CE.11600 HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN 

   

Đơn vị tính: 1 lần hút 

Mã hiệu 
Tên công 

việc 
Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

  

Hút nước thí 

nghiệm 

trong lỗ 

khoan 

Vật liệu   

CE.116 Ống cao su dẫn nước m 1,0 

 Ống kẽm  32 m 0,5 

 Thùng phân ly cái 0,02 

 Thùng đo lưu lượng cái 0,02 

 Đồng hồ đo mức nước cái 0,033 

 Đồng hồ bấm giây cái 0,002 

 Dây điện m 2,0 

 Đui điện cái 0,05 

 Bóng điện cái 0,5 

  Pin dùng cho đo nước đôi 1,0 

  Sổ hút nước quyển 1,0 

  Vật liệu khác % 7,0 

  Nhân công   

  Công nhân 4,0/7 công 10,6 

  Máy thi công 

Máy bơm 25 CV 

 

ca 

 

5,0 

  Máy khác % 5 

    10 

 

- Điều kiện áp dụng: tính cho hút đơn và hạ thấp mực nước 1 lần. 

- Ghi chú:  

+ Định mức chưa bao gồm hao phí khoan tạo lỗ; 

+ Nếu hút đơn có một tia quan trắc, định mức được nhân với hệ số:   k = 1,05; 

+ Nếu hút đơn 2 tia quan trắc, định mức nhân với hệ số:     k = 1,1; 

+ Nếu hút đơn hạ thấp mực nước 2 lần, định mức được nhân với hệ số: k = 2,0; 

+ Nếu hút chùm (một lần hạ thấp mức nước), định mức nhân với hệ số: k = 1,8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

CE.11700 ÉP NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN 

   

Đơn vị tính: 1 đoạn ép 

Mã hiệu 
Tên công 

việc 
Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

  

Ép nước thí 

nghiệm 

trong lỗ 

khoan 

Vật liệu   

CE.117 Bộ kính ép bộ 0,033 

 Quả bo cao su quả 0,5 

 Ống tổ ống dài 1m ống 0,033 

 Ống ngoài 16 m 0,25 

 Tuy ô dẫn nước m 0,5 

 Đồng hồ đo áp lực 4kG/cm2 cái 0,003 

 Đồng hồ đo lưu lượng 3m3/h cái 0,003 

 Đồng hồ đo nước cái 0,033 

 Nhiệt kế cái 0,033 

 Dây điện m 2,5 

 Sổ ép nước quyển 1,0 

  Vật liệu khác % 10 

  Nhân công   

  Công nhân 4,0/7 công 12,18 

  Máy thi công   

  Máy bơm 25CV ca 1,5 

  Máy khác % 5,0 

    10 

- Điều kiện áp dụng: 

+ Lượng mất nước đơn vị Q = 1lít/ phút mét. 

+ Độ sâu ép nước h  50m. 

- Ghi chú:  

+ Nếu ép nước khác với điều kiện trên thì định mức được nhân với các hệ số sau: 
* Lượng mất nước đơn vị: q>1-10 lít/ phút mét:  k = 1,1; 
* Lượng mất nước đơn vị: q> 10 lít/ phút mét:  k = 1,2; 
* Độ sâu ép nước thí nghiệm >50-100 m:   k = 1,05; 
* Độ sâu ép nước thí nghiệm >100m:                 k = 1,1. 

+ Định mức chưa bao gồm hao phí khoan tạo lỗ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

CE.11800 ĐỔ NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN 

  

Đơn vị tính: 1 lần đổ 

Mã hiệu 
Tên công 

việc 
Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

  

Đổ nước thí 

nghiệm 

trong lỗ 

khoan 

Vật liệu   

CE.118 Thùng đo lưu lượng 60 lít cái 0,02 

 Thùng gánh nước đôi 0,05 

 Đồng hồ lưu lượng cái 0,003 

 Ống cao su dẫn nước 16 - 18 m 0,05 

 Thước mét cái 0,005 

 Đồng hồ đo nước cái 0,003 

 Đồng hồ bấm giây cái 0,003 

 Sổ đo nước quyển 1,0 

 Vật liệu khác % 5,0 

 Nhân công   

 Công nhân 4,0/7 công 2,2 

    10 

- Điều kiện áp dụng: 

+ Lưu lượng nước tiêu thụ Q < 1 lít/ phút. 

+ Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm < 100m. 

- Ghi chú:  

+ Nếu lưu lượng nước tiêu thụ Q > 1 lít/phút thì định mức nhân công được nhân 

với hệ số k = 1,2; 

+ Nếu nguồn nước cấp ở xa vị trí thí nghiệm >100m thì định mức nhân công 

được nhân với hệ số k = 1,5. 

+ Định mức chưa bao gồm hao phí khoan tạo lỗ. 
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CE.11900 ĐỔ NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG HỐ ĐÀO 

 Đơn vị tính: 1 lần đổ 

Mã hiệu 
Tên công 

việc 
Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

  

Đổ nước thí 

nghiệm 

trong hố đào 

Vật liệu   

CE.119 Thùng đo lưu lượng 60 lít cái 0,02 

 Thùng gánh nước đôi 0,05 

 Đồng hồ bấm giây cái 0,003 

 Đồng hồ để bàn cái 0,05 

 Thước mét cái 0,003 

 Ống cao su dẫn nước 16 cái 0,05 

 Sổ đo nước quyển 1,0 

 Vật liệu khác % 7,0 

 Nhân công   

 Công nhân 4,0/7 công 2,2 

    10 

- Điều kiện áp dụng: 

+ Lưu lượng nước tiêu thụ Q  1lít/ phút. 

+ Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm <100m. 

- Ghi chú:  

+ Nếu lưu lượng nước tiêu thụ Q > 1lít/ phút thì định mức nhân công được nhân 

với hệ số k = 1,2; 

+ Nếu nguồn nước cấp ở xa vị trí thí nghiệm > 100m thì định mức nhân công 

được nhân với hệ số k = 1,5. 

+ Định mức chưa bao gồm hao phí công tác đào đất tạo hố. 

 
CE.12000 MÚC NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN 

Đơn vị tính: 1 lần múc 

Mã hiệu Tên công việc Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

  

Múc nước thí 

nghiệm trong 

lỗ khoan 

Vật liệu   

CE.120 Cáp múc nước m 0,02 

 Ống múc nước dài 2m cái 0,05 

 Đồng hồ đo nước cái 0,02 

 Đồng hồ bấm giây cái 0,003 

 Đồng hồ để bàn cái 0,003 

 Sổ ghi chép múc nước quyển 1,0 

 Vật liệu khác % 5 

 Nhân công   

 Công nhân 4,0/7 công 2,4 

    10 

 

 + Định mức chưa bao gồm hao phí khoan tạo lỗ. 
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CE.12100 THÍ NGHIỆM CBR HIỆN TRƯỜNG  

 Thành phần công việc: 

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường. 

- Tập kết xe, người và thiết bị thí nghiệm tới vị trí thí nghiệm. 

- Tiến hành lắp ráp các thiết bị thí nghiệm. 

- Thực hiện thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm. 

- Tính toán, chỉnh lý số liệu thí nghiệm. 

- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm. 

Đơn vị tính: 1 điểm thí nghiệm 

Mã hiệu 
Tên công 

việc 
Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

  

Thí nghiệm 

CBR hiện 

trường 

Vật liệu   

CE.121 Đá hộc dùng để chất tải m3 0,025 

 Dây điện 1x2 m 0,4 

 Bóng điện 220V - 200W  cái 0,1 

 Thước dây 50m cái 0,01 

 Vật liệu khác % 10 

 Nhân công   

 Công nhân 4,0/7 công 6,0 

 Máy thi công   

 Ô tô vận tải thùng 12T ca 0,1 

 Máy phát điện 2,5 kW ca 0,1 

 Bộ thiết bị CBR hiện trường  ca 0,1 

    10 
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CE.12200 THÍ NGHIỆM ĐO MODUN ĐÀN HỒI BẰNG CẦN BELKENMAN  

Thành phần công việc: 

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị máy móc, vật tư, thiết bị thí nghiệm. 

- Xác định vị trí thí nghiệm. 

- Lắp dựng, tháo dỡ, bảo dưỡng thiết bị thí nghiệm. 

- Tiến hành thí nghiệm theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

- Ghi chép chỉnh lý số liệu thí nghiệm. 

- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm. 

 

Đơn vị tính: 1 điểm thí nghiệm 

Mã hiệu Tên công việc Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

  

Thí nghiệm đo 

modun đàn hồi 

bằng cần 

BELKENMAN 

Vật liệu   

CE.122 Đá hộc (để chất tải) m3 0,0833 

 Vật liệu khác % 15 

 Nhân công   

 Công nhân 4,0/7 công 1,4 

 Máy thi công   

 Kích thủy lực 50T ca 0,3 

 Cần Belkenman ca 0,3 

 Ô tô vận tải thùng 12T ca 0,08 

 Máy khác % 5,0 

    10 
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CE.12300 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA NỀN ĐƯỜNG 

Thành phần công việc: 

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm (phao, phễu, cát chuẩn ...v v). 

- Đo đạc, đóng cọc mốc, bố trí các điểm thí nghiệm. 

- Tiến hành thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm. 

- Lấy mẫu ngoài hiện trường (trước hoặc sau khi tiến hành thí nghiệm hiện 

trường) để đầm chặt tiêu chuẩn xác định dung trọng khô lớn nhất và độ ẩm tốt nhất 

làm cơ sở xác định hệ số đầm chặt K. 

- Ghi chép, chỉnh lý kết quả thí nghiệm. 

- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm. 

 

 

CE.12310 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA NỀN ĐƯỜNG ĐẤT HOẶC 

CÁT ĐỒNG NHẤT - THÍ NGHIỆM TRÊN MẶT 

 

Đơn vị tính: 1 điểm thí nghiệm 

Mã hiệu Tên công việc Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

  

Thí nghiệm 

xác định độ 

chặt của nền 

đường đất hoặc 

cát đồng nhất 

(thí nghiệm 

trên mặt) 

Vật liệu   

CE.123 Phao thử độ chặt  bộ 0,01 

 Dao vòng hợp kim  cái 0,02 

 Dao gạt đất cái 0,05 

 Thùng đựng nước  cái 0,002 

 Vật liệu khác % 10 

 Nhân công   

 Công nhân 4,0/7 công 2,0 

 Máy thi công   

 Cân phân tích ca 1,8 

 Tủ sấy 3kW ca 1,8 

    10 
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CE.12320 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA NỀN ĐƯỜNG ĐẤT DĂM 

SẠN HOẶC ĐÁ CẤP PHỐI- THÍ NGHIỆM TRÊN MẶT 

 

Đơn vị tính: 1 điểm thí nghiệm 

Mã hiệu Tên công việc Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

 Thí nghiệm 

xác định độ 

chặt của nền 

đường đất dăm 

sạn hoặc đá 

cấp phối - thí 

nghiệm trên 

mặt 

Vật liệu   

CE.123 Phễu rót cát  bộ 0,01 

 Cuốc chim  cái 0,02 

 Xẻng cái 0,05 

 Ống đong thủy tinh 1000ml  cái 0,09 

 Vật liệu khác % 10 

 Nhân công   

 Công nhân 4,0/7 công 3,0 

 Máy thi công   

 Cân phân tích ca 1,8 

 Tủ sấy 3kW ca 1,8 

    20 
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CE.12400 THÍ NGHIỆM ĐO MOĐUN ĐÀN HỒI BẰNG TẤM ÉP CỨNG  

Thành phần công việc: 

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị máy móc, vật tư, thiết bị thí nghiệm. 

- Tập kết xe, người và thiết bị thí nghiệm tới vị trí thí nghiệm. 

- Lắp ráp các thiết bị thí nghiệm. 

- Tiến hành thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm. 

- Tính toán, chỉnh lý số liệu thí nghiệm. 

- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm. 

 

CE.12410 THÍ NGHIỆM ĐO MOĐUN ĐÀN HỒI BẰNG TẤM ÉP CỨNG, ĐƯỜNG 

KÍNH BÀN NÉN D = 34 CM 

 

Đơn vị tính: 10 điểm  

Mã hiệu Tên công việc Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

  

Thí nghiệm đo 

modun đàn hồi 

bằng tấm ép 

cứng; đường 

cứng bàn nén 

D = 34 cm 

Vật liệu   

CE.124 Dàn đo lún  bộ 0,05 

 Đồng hồ đo lún  cái 0,005 

 Bàn nén D = 34cm cái 0,0001 

 Xẻng  cái 0,05 

 Cuốc chim cái 0,02 

 Dao gạt đất cái 0,05 

 Cát chuẩn kg 4 

 Đá hộc dùng để chất tải m3 0,5 

 Dầm I 300 - 350 dài hơn 3,5m kg 0,4 

 Vật liệu khác % 10 

 Nhân công   

 Công nhân 4,0/7 công 2,5 

 Máy thi công   

 Kích nâng 50T ca 1,8 

 Tủ sấy 3kW ca 1,8 

 Ô tô vận tải thùng 12T ca 0,5 

    10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


